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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng

TỔNG TRỊ GIÁ USD  29.519.112.791  266.869.253.2743,6 -12,2

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD  18.881.719.574  171.534.310.3872,1 -13,3

 1 Hàng thủy sản USD  197.639.238  2.140.234.821-5,2 -5,5

 2 Sữa và sản phẩm sữa USD  85.784.248  951.421.02131,4 -11,5

 3 Hàng rau quả USD  162.414.143  1.617.570.768-6,8 -3,3

 4 Hạt điều Tấn  194.975  198.894.627  2.518.100  2.927.534.100-22,7 -21,0 44,8 17,9

 5 Lúa mì Tấn  414.633  130.373.659  3.737.526  1.291.451.34784,0 88,4 10,4 -1,1

 6 Ngô Tấn  1.242.008  330.426.711  7.746.441  2.359.912.9157,0 3,9 2,3 -11,4

 7 Đậu tương Tấn  138.874  83.812.635  1.610.451  1.018.796.85843,2 43,9 5,2 -4,4

 8 Dầu mỡ động thực vật USD  154.601.445  1.082.447.7014,3 -20,5

 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD  65.516.973  430.495.17519,5 -5,5

 10 Chế phẩm thực phẩm khác USD  109.797.475  1.045.702.84733,0 -9,6

 11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD  451.552.738  4.272.058.2907,5 -5,2

 12 Nguyên phụ liệu thuốc lá USD  38.377.254  245.441.54411,4 -17,2

 13 Quặng và khoáng sản khác Tấn  1.472.646  169.268.027  16.793.739  1.869.889.185-2,0 -6,5 -10,2 -22,3

 14 Than các loại Tấn  3.617.114  495.210.495  41.367.017  5.859.903.84811,0 16,8 53,6 -6,1

 15 Dầu thô Tấn  1.222.026  867.974.232  9.021.030  5.695.331.811199,3 209,7 11,6 -10,0

 16 Xăng dầu các loại Tấn  756.522  683.589.571  8.789.529  7.340.451.829-8,4 -12,7 23,3 -0,6

 17 Khí đốt hóa lỏng Tấn  198.599  128.111.833  2.113.790  1.280.034.6942,6 9,7 29,6 -2,2

 18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ USD  235.448.383  1.360.356.632112,4 9,7

 19 Hóa chất USD  683.294.269  6.362.738.1655,4 -19,3

 20 Sản phẩm hóa chất USD  647.348.654  6.241.391.0660,3 -15,9

 21 Nguyên phụ liệu dược phẩm USD  33.859.616  367.942.8830,8 0,3

 22 Dược phẩm USD  290.173.789  2.807.091.717-10,4 3,0

 23 Phân bón các loại Tấn  411.702  141.632.963  3.363.395  1.137.212.824-12,6 -9,4 21,3 -12,6

 24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh USD  104.838.416  1.003.518.9027,2 4,5
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 25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD  75.472.497  689.124.9042,1 -17,7

 26 Chất dẻo nguyên liệu Tấn  637.954  881.708.894  5.602.120  8.054.605.4244,8 5,3 -7,6 -24,9

 27 Sản phẩm từ chất dẻo USD  651.162.280  6.170.901.446-1,3 -10,0

 28 Cao su Tấn  155.345  195.615.446  1.350.120  1.762.820.0523,3 3,6 -25,9 -33,9

 29 Sản phẩm từ cao su USD  77.660.265  753.259.5813,2 -15,0

 30 Gỗ và sản phẩm gỗ USD  178.172.750  1.783.802.132-6,2 -31,4

 31 Giấy các loại Tấn  193.525  165.288.739  1.778.132  1.619.927.4693,7 2,6 -2,9 -12,5

 32 Sản phẩm từ giấy USD  76.613.798  745.955.300-11,7 -8,4

 33 Bông các loại Tấn  107.595  216.612.797  1.096.790  2.353.688.461-0,8 -1,7 -8,7 -30,6

 34 Xơ, sợi dệt các loại Tấn  96.154  194.461.234  857.957  1.800.121.4537,8 2,8 -2,5 -18,4

 35 Vải các loại USD  1.132.713.180  10.711.355.9363,0 -14,4

 36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD  496.483.752  4.946.873.443-4,4 -13,5

 37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD  161.623.138  1.353.717.3288,4 1,7

 38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD  64.919.825  746.338.885-5,6 -31,9

 39 Phế liệu sắt thép Tấn  311.842  113.279.253  3.481.829  1.350.520.1032,9 9,5 -6,1 -22,7

 40 Sắt thép các loại Tấn  1.279.166  957.430.842  10.610.165  8.491.832.810-8,9 -3,9 8,6 -17,6

 41 Sản phẩm từ sắt thép USD  498.513.215  4.357.051.0148,6 -2,4

 42 Kim loại thường khác Tấn  155.193  658.241.058  1.452.749  6.252.444.023-2,0 0,4 -11,4 -20,8

 43 Sản phẩm từ kim loại thường khác USD  215.778.330  1.810.987.8938,5 7,4

 44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD  8.466.254.637  71.288.694.823-1,5 1,2

 45 Hàng điện gia dụng và linh kiện USD  130.402.692  1.549.851.40010,1 -22,8

 46 Điện thoại các loại và linh kiện USD  1.060.424.070  7.107.422.59911,7 -60,0

 47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD  212.356.412  1.787.164.5182,1 -6,1

 48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác USD  3.568.174.355  33.925.658.060-0,5 -10,3

 49 Dây điện và dây cáp điện USD  223.810.008  2.080.429.678-4,4 2,8

 50 Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc  9.612  254.849.042  103.778  2.461.566.03829,4 46,7 -19,4 -16,2

 51 Linh kiện, phụ tùng ô tô USD  391.901.652  3.323.200.19220,5 -31,0

 52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng USD  54.983.629  508.934.55230,9 -24,0

 53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng USD  56.712.639  907.934.071-13,7 -24,5

 54 Hàng hóa khác USD  1.597.550.968  15.464.138.7432,0 -8,4
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